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(Kèm theo Thông báo số 40-TB/HĐTD ngày 23/3/2022 của Hội đồng tuyển dụng) 

 

TT Họ và tên 
Giới 

 tính 

Ngày  

tháng  

năm sinh 

1 
ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY: Vị trí tham mƣu về công tác nghiệp vụ kiểm tra  (12 

thí sinh) 

1 Nguyễn Hoàng Lương Nam 03/01/1991 

2 Phạm Thị Quỳnh Nữ 02/10/1990 

3 Bùi Thị Thanh Tú Nữ 21/02/1997 

4 Nguyễn Mạnh Tuấn Nam 13/6/1991 

5 Lê Thị Thu Trang Nữ 21/10/1997 

6 Nguyễn Hoàng Ngọc Diệp Nữ 29/3/1998 

7 Phan Bảo Tiến Nam 28/11/1994 

8 Lê Thùy Linh Nữ 16/12/1999 

9 Lê Ánh Phương Nữ 25/11/1997 

10 Trần Thị Tuyết Mai Nữ 21/3/1987 

11 Mai Lương Hà Giang Nữ 19/5/1999 

12 Nguyễn Thị Minh Giang Nữ 28/02/1995 

2 HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH (02 thí sinh) 

  Ban Tuyên giáo: Vị trí Phụ trách công tác đối ngoại, các hoạt động phi Chính phủ 

1 Biện Thị Thu Huyền Nữ 22/6/1990 

2 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 27/4/1991 

3 HỘI NÔNG DÂN TỈNH (13 thí sinh) 

  Ban Kinh tế - Xã hội:  

  Vị trí: Phụ trách lĩnh vực phát triển kinh tế Nông nghiệp (10 thí sinh) 

1 Thái Thị Thúy Hiền Nữ 02/05/1999 



2 Đoàn Thị Mai Trang Nữ 10/9/1989 

3 Đặng Thị Hoàng Mai Nữ 26/12/1989 

4 Đậu Thị Phương Na Nữ 04/12/1996 

5 Nguyễn Thị Thơm Nữ 26/02/1994 

6 Nguyễn Thị Thúy Nga Nữ 09/12/1993 

7 Tôn Thị Nhung Nữ 22/6/1985 

8 Trần Thị Hà Linh Nữ 23/10/1992 

9 Trần Thị Thảo Nữ 12/6/1993 

10 Lê Thị Như Quỳnh Nữ 22/02/1992 

  Vị trí: Phụ trách lĩnh vực chăn nuôi (03 thí sinh) 

1 Nguyễn Tố Nữ Nữ 10/10/1989 

2 Lê Tú Anh Nữ 07/03/1996 

3 Đặng Văn Phú Nam 05/12/1998 

4 TỈNH ĐOÀN ( 24 thí sinh) 

4.1. 
Ban Tổ chức - Kiểm tra: Vị trí: Tham mƣu phụ trách công tác kiểm tra của Đoàn  (03 

thí sinh)  

1 Nguyễn Kỳ Đức Nam 19/05/1995 

2 Nguyễn Nhật Huy Nam 17/09/1997 

3 Nguyễn Tùng Linh Nam 25/07/1996 

4.2. Ban Thanh thiếu nhi trƣờng học (07 thí sinh) 

  

Vị trí 1: Tham mưu, hướng dẫn các hoạt động Đoàn, Đội trường học; triển khai các hoạt 

động chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; tổng hợp thi đua, khen thưởng khối 

Đoàn, Đội trường học (03 thí sinh) 

1 Phạm Khánh Huyền Nữ 11/10/1999 

2 Thái Văn Thành Nam 18/04/1997 

3 Hoàng Hà Trang Nữ 08/04/1999 



  
Vị trí 2: Tham mưu công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong khối trường học; 

phát triển Đảng trong khối học sinh, sinh viên (04 thí sinh) 

1 Phạm Thị Huyền Nữ 02/09/1995 

2 Nguyễn Thị Ngọc Khánh Nữ 09/04/1999 

3 Lê Nhi Na Nữ 22/05/1996 

4 Hoàng Thị Hà Nhi Nữ 03/12/1998 

4.3. Ban Tuyên giáo: (06 thí sinh) 

  
Vị trí 1: Tham mưu thực hiện nhiệm vụ về công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn; phụ 

trách tổng hợp, nắm bắt dư luận xã hội trong thanh niên (03 thí sinh) 

1 Phan Thị Hà An Nữ 09/02/1997 

2 Trần Thị Cẩm Nhung Nữ 28/02/1997 

3 Nguyễn Thị Trang Nữ 11/09/1997 

  
Vị trí 2: Tham mưu thực hiện nhiệm vụ về hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; 

các hoạt động Đoàn tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông (03 thí sinh) 

1 Trần Ngọc Bích Nữ 11/10/1999 

2 Phan Thị Giang Thanh Nữ 03/08/1999 

3 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 15/05/1997 

4.4. Ban Phong trào (08 thí sinh) 

  
Vị trí 1: Tham mưu triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; 

hoạt động nghề nghiệp việc làm, khởi nghiệp, các hoạt động trong thanh niên (04 thí sinh) 

1 Phạm Thị Lan Anh Nữ 14/01/1999 

2 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 23/07/1999 

3 Bùi Trần Trọng Nghĩa Nam 10/06/1998 

4 Phan Đăng Thảo Phương Nữ 15/04/1999 

  

Vị trí 2: Tham mưu, triển khai các hoạt động thanh niên khối các cơ quan hành chính sự 

nghiệp, thanh niên quốc tế, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; quản lý nguồn 

vốn ủy thác, vốn vay ưu đãi của Đoàn (04 thí sinh) 

1 Mai Thị Liên Nữ 4/11/1995 

2 Nguyễn Thị Nhung Nữ 03/07/1996 



3 Nguyễn Thị Thảo Nữ 13/10/1996 

4 Nguyễn Mậu Tùng Nam 25/12/1994 

5 THÀNH PHỐ HÀ TĨNH (18 thí sinh) 

5.1. Văn phòng Thành ủy: Vị trí Chuyên viên Tổng hợp 05 thí sinh)  

1 Nguyễn Lê Hồng Nhật Nữ 04/01/1996 

2 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 16/7/1992 

3 Nguyễn Thị Quyên Nữ 05/10/1993 

4 Đinh Thị Tình Nữ 01/01/1997 

5 Đặng Trà Ly Nữ 09/5/1998 

5.2. Ban Tuyên giáo Thành ủy: Vị trí Chuyên viên công tác khoa giáo, huấn học (02 thí sinh) 

1 Trần Thị Trà Giang Nữ 27/10/1994 

2 Nguyễn Thị Ngọc Hà Nữ 27/02/1998 

5.3. Thành đoàn (11 thí sinh) 

  Vị trí 1: Chuyên viên công tác Hội và phong trào Thanh niên (03 thí sinh) 

1 Nguyễn Đăng Anh Nam 22/12/1998 

2 Nguyễn Thị Hoài Thu Nữ 06/4/1999 

3 Nguyễn Mậu Sang Nam 14/10/1997 

   Vị trí 2: Chuyên viên công tác Đội và phong trào Thiếu nhi (08 thí sinh) 

1 Nguyễn Thị Thương Nữ 02/3/1999 

2 Đặng Thị Hương Trà Nữ 15/6/1997 

3 Lê Hà Xuyên Nữ 01/4/1995 

4 Nguyễn Hà Thảo Đan Nữ 03/6/1999 

5 Trịnh Thị Thùy Linh Nữ 30/11/1999 

6 Hoàng Thị An Nữ 16/02/1997 

7 Hoàng Thị Tú Anh Nữ 28/8/1997 

8 Hoàng Anh Ngọc Nữ 29/8/1998 



6 THỊ XÃ KỲ ANH (11 thí sinh) 

6.1. 
Ban Tổ chức: Vị trí Theo dõi, tổng hợp tham mƣu về: Cơ sở dữ liệu về đảng viên, thẻ 

đảng; Bảo vệ chính trị nội bộ (03 thí sinh) 

1 Đinh Thị Bảo Yến Nữ 20/9/1991 

2 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ 30/01/1999 

3 Mai Nguyễn Hà Trang Nữ 20/4/1999 

6.2. 
Ban Dân vận: Vị trí Theo dõi, tổng hợp tham mƣu về Công tác xây dựng mô hình Dân 

vận khéo; hoạt động khối Dân vận (03 thí sinh) 

1 Hoàng Thị Linh Nữ 08/3/1998 

2 Phan Thị Tuyết Trinh Nữ 02/12/1991 

3 Hoàng Thị Hoài Nữ 19/02/1994 

6.3. 
Thị Đoàn: Phụ trách công tác phát triển thanh niên, Quỹ vay vốn ủy thác thanh niên, 

cụm thi đua vùng ngoài; Đoàn xã, phƣờng và Đoàn trực thuộc (03 thí sinh) 

1 Nguyễn Duy Khang Nam 08/4/1999 

2 Phạm Viết Tuấn Nam 02/5/1999 

3 Hồ Anh Thái Nữ 19/6/1998 

6.4. 
Hội CCB : Phụ trách chính sách phát triển, Nâng cao chất lƣợng hội viên, Tuyên huấn, 

Văn phòng, Thi đua khen thƣởng (02 thí sinh) 

1 Phan Thị Thắm Nữ 01/6/1990 

2 Nguyễn Thùy Linh Nữ 21/10/1999 

7 HUYỆN KỲ ANH (13 thí sinh) 

7.1. 
Ban Tổ chức: Quản lý dữ liệu đảng viên, thẻ đảng; thống kê, tổng hợp số đảng viên (03 

thí sinh) 

1 Ngô Thị Linh Chi Nữ 10/12/1992 

2 Nguyễn Thị Ly Na Nữ 08/01/1991 

3 Trần Thị Trà Giang Nữ 20/01/1991 

7.2. Ban Tuyên giáo-Dân vận (01 thí sinh) 

  
Tham mưu lĩnh vực khoa giáo, công tác biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương và các cơ 

quan (01 thí sinh) 

1 Trần Thị Hạnh Nữ 20/10/1997 

7.3. Văn phòng Huyện ủy (01 thí sinh) 



  Chuyên viên tổng hợp (01 thí sinh) 

1 Trần Thị Thiết Nữ 03/4/1991 

7.4. Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện:  Phụ trách công tác tôn giáo - dân tộc (04 thí sinh) 

1 Nguyễn Thị Minh Tâm Nữ 18/02/1998 

2 Lê Bích Ngọc Nữ 18/8/1989 

3 Lê Thị Hoàn Nữ 12/9/1998 

4 Phan Thị Huyền Nữ 16/4/1996 

7.5. Huyện đoàn (04 thí sinh) 

  
Vị trí 1: Phụ trách Tổng hợp, Tuyên giáo - Văn phòng; công tác đoàn, đội trường học (01 

thí sinh) 

1 Nguyễn Anh Hoàng Nam 07/10/1997 

  Vị trí 2: Thanh niên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm  (03 thí sinh) 

1 Lê Võ Châu Uyên Nữ 08/4/1997 

2 Trần Thị Lý Nữ 11/10/1996 

3 Đào Thị Hòa Nữ 20/11/1996 

8 HUYỆN CẨM XUYÊN ( 17 thí sinh) 

8.1. Văn phòng Huyện ủy: Phụ trách Công nghệ thông tin, cơ yếu ( 01 thí sinh) 

1 Trịnh Tuấn Anh Nam 10/10/1990 

8.2. Huyện đoàn (09 thí sinh) 

  
Vị trí 1: Phụ trách các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT và các hoạt động thông tin, 

tuyên truyền (03 thí sinh) 

1 Trần Thị Hà Trang Nữ 30/3/1996 

2 Thái Thị Hạnh Nữ 30/9/1998 

3 Võ Thị Nhàn Nữ 26/10/1996 

  

Vị trí 2:  Phụ trách công tác Hội LHTN, Đoàn đội trường học; công tác hội TNXP, hoạt 

động điều hành với thanh niên trong lập thân lập nghiệp và phát triển kinh tế; công tác 

văn phòng, thử quỹ cơ quan (06 thí sinh) 

1 Dương Thị Ngọc Hằng Nữ 08/4/1998 



2 Phan Thị Thúy Nữ 02/02/1997 

3 Bùi Thị Như Quỳnh Nữ 25/5/1995 

4 Phan Thị Việt Hà Nữ 21/3/1995 

5 Nguyễn Thị Nhật Lệ Nữ 28/10/1999 

6 Nguyễn Việt Hà Nữ 26/9/1999 

8.3. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện: Phụ trách công tác tổ chức hội cơ sở  (03 thí sinh) 

1 Hoàng Thị Quỳnh Anh Nữ 24/4/1997 

2 Đào Thị Thu Thủy Nữ 02/4/1989 

3 Dương Thị Hải Yến Nữ 31/10/1993 

8.4. 
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện: Vị trí Phụ trách công tác hành chính, văn thƣ, tổng 

hợp, tài chính của cơ quan  (04 thí sinh) 

1 Phạm Thị Trinh Nữ 10/4/1997 

2 Hoàng Thị Vân Anh Nữ 23/4/1994 

3 Nguyễn Thị Thảo Nữ 19/5/1992 

4 Lê Thị Hoa Nữ 08/8/1983 

9 HUYỆN ĐOÀN THẠCH HÀ (03 thí sinh) 

  Vị trí Phụ trách công tác đoàn, đội (03 thí sinh) 

1 Lê Thị Minh Hường Nữ 08/3/1997 

2 Nguyễn Đức Quân Nam 01/11/1998 

3 Nguyễn Văn Sơn Nam 25/11/1996 

10 HUYỆN ĐOÀN LỘC HÀ (03 thí sinh) 

  
Vị trí Phụ trách công tác quản lý vốn, giải quyết việc làm và mô hình kinh tế thanh niên  

(03 thí sinh) 

1 Bùi Thị Khánh Huyền Nữ 22/5/1998 

2 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 03/11/1998 

3 Nguyễn Thị Hà Giang Nữ 19/11/1999 

11 THỊ XÃ HỒNG LĨNH (03 thí sinh) 



11.1. 

Ban Tổ chức Thị uỷ: Vị trí phụ trách nghiệp vụ về Huy hiệu Đảng, cấp thẻ Đảng; quản 

lý, cập nhật và khai thác phần mềm quản lý dữ liệu đảng viên, thống kê, báo cáo về 

đảng viên (02 thí sinh) 

1 Nguyễn Thị Thanh Nga Nữ 29/12/1986 

2 Trần Thị Thơm Nữ 05/8/1994 

11.2. 

Thị đoàn Hồng Lĩnh: Vị trí phụ trách công tác thanh niên tình nguyện, phong trào văn 

hoá, văn nghệ, thông tin, tuyên truyền; theo dõi, thống kê, tổng hợp các hoạt động của 

các cơ sở đoàn (01 thí sinh) 

1 Phan Thị Ngọc Quỳnh Nữ 17/12/1995 

12 HUYỆN ĐOÀN ĐỨC THỌ (11 thí sinh) 

  
Vị trí 1: Phụ trách Hội LHTN Việt Nam huyện, quản lý nguồn vốn ủy thác, các mô hình 

kinh tế thanh niên (06 thí sinh) 

1 Nguyễn Thị Diễm Ánh Nữ 20/12/1999 

2 Nguyễn Thị Bình Nữ 03/5/1997 

3 Trần Thùy Dương Nữ 13/02/1998 

4 Vũ Ánh Nguyệt Nữ 31/10/1997 

5 Hoàng Cẩm Nhung Nữ 21/09/1999 

6 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 10/6/1996 

  Vị trí 2: Phụ trách công tác đoàn thành niên khối nông thôn (02 thí sinh) 

1 Lương Lê Tuấn Anh Nam 28/11/1997 

2 Trần Thị Mỹ Hạnh Nữ 12/7/1995 

  Vị trí 3: Phụ trách công tác đoàn thanh niên trƣờng học, cơ quan (02 thí sinh) 

1 Lê Thị Hồng Nhung Nữ 01/4/1997 

2 Phạm Thị Thu Trang Nữ 10/10/1995 

  Vị trí 4: Phụ trách đội trƣờng học gắn với Văn phòng cơ quan (01 thí sinh) 

1 Đặng Thị Thanh Hằng Nữ 05/9/1998 

13 HUYỆN ĐOÀN HƢƠNG SƠN (03 thí sinh) 

   Vị trí Phụ trách công tác đoàn, đội trƣờng học  (03 thí sinh) 

1 Nguyễn Dương Hà My Nữ 13/01/1998 



2 Nguyễn Ngọc Thạch Nam 18/11/1998 

3 Trần Thị Đào Trang Nữ 06/9/1995 

14 HUYỆN VŨ QUANG (08 thí sinh) 

14.1. Ban Tổ chức: Vị trí tham mƣu công tác đào tạo, chính sách cán bộ (03 thí sinh) 

1 Trần Thị Thu Nữ 10/2/1996 

2 Phạm Thị Thu Trà Nữ 02/6/1997 

3 Nguyễn Thị Lành Nữ 21/01/1995 

14.2. 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện: Vị trí Phụ trách tham mƣu công tác mặt trận  (05 thí 

sinh) 

1 Phạm Thị Linh Nữ 12/11/1990 

2  Võ Thị Thanh Hoa Nữ 05/12/1993 

3 Dương Thị Oanh Nữ 05/02/1987 

4 Nguyễn Thị Mai Nữ 28/08/1991 

5 Võ Thị Kim Chi Nữ 12/02/1998 

15 HUYỆN HƢƠNG KHÊ (16 thí sinh) 

15.1. 
Uỷ ban MTTQ huyện: Phụ trách tài chính, quỹ vì ngƣời nghèo, cứu trợ; tổng hợp 

nhiệm vụ chuyên môn (10 thí sinh) 

1 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 5/02/1998 

2 Dương Thị Lam Nữ 22/4/1996 

3 Trần Thị Phương Thảo Nữ 25/3/1998 

4 Nguyễn Thị Như Nữ 19/6/1995 

5 Lê Thị Khánh Huyền Nữ 03/7/1998 

6 Phan Thị Thuỳ Dung Nữ 26/4/1996 

7 Nguyễn Ái Soa Nữ 30/8/1989 

8 Nguyễn Thị Trâm Anh Nữ 20/10/1995 

9 Nguyễn Thị Thuý Nữ 13/9/1990 

10 Trần Thị Thảo Nữ 10/10/1999 



15.2. 
Hội Nông dân huyện: Tham mƣu lĩnh vực hỗ trợ Nông dân phát triển nông, lâm nghiệp, 

chăn nuôi, quản lý các nguồn vốn Hội Nông dân  (01 thí sinh) 

1 Phan Thị Hà Giang Nữ 17/9/1991 

15.3. Huyện đoàn (05 thí sinh) 

  
Vị trí 1: Tham mƣu củng cố tổ chức, phát triển đoàn viên, bồi dƣỡng nghiệp vụ cho cán 

bộ đoàn; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế rừng trang trại (04 thí sinh) 

1 Hồ Thị Ngọc Ánh Nữ 15/6/1999 

2 Nguyễn Tất Hoàng Thạch Nam 18/9/1997 

3 Nguyễn Ngọc Mai Nữ 23/5/1999 

4 Trần Ngọc Mai Nữ 09/12/1998 

  
Vị trí 2: Tham mƣu công tác tuyên truyền, các cuộc vận động của đoàn thanh niên; hỗ 

trợ thanh niên về kiến thức khoa học kỹ thuật, ứng dụng (01 thí sinh) 

1 Dương Hồng Quân Nam 10/7/1996 

16 HUYỆN ĐOÀN NGHI XUÂN ( 06 thí sinh) 

  Vị trí 1: Phụ trách chuyên môn nghiệp vụ (04 thí sinh) 

1 Lê Thị Hải Nữ 16/08/1997 

2 Đinh Thủy Quỳnh Nữ 02/09/1998 

3 Đặng Thị Trầm Nữ 20/02/1999 

4 Trần Thị Yến Nữ 09/05/1997 

  Vị trí 2: Theo dõi phụ trách Hội LHTN và quản lý nguồn vốn ủy thác  (01 thí sinh) 

1 Hoàng Tuấn Hải Nam 14/05/1995 

  Vị trí 3: Phụ trách Công tác đoàn thanh niên trƣờng học (01 thí sinh) 

1 Lê Thị Thủy Nữ 09/09/1997 

    
 


